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ĐỀ SỐ 1 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Điền dấu “>, <, =” thích hợp vào chỗ chấm: 45 ………. 54. 

A. >     B. <        C. =         D. Không có đáp án 

Câu 2. Số liền trước của số 67 là số nào? 

A. 68                                      B. 65                             C. 66                                      D. 67 

Câu 3. Biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 67 và 22. Vậy hiệu hai số đó là: 

A. 20                                     B. 34                               C. 40                                    D. 45 

Câu 4. Số hạng thứ nhất là 13, tổng là 86. Vậy số hạng thứ hai là: 

A. 73                                     B. 64                              C. 52                                      D. 79 

Câu 5. Anh cao 16dm, em cao 12dm. Vậy em thấp hơn anh bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 25cm                               B. 30cm                        C. 35cm                                D. 40cm 

Câu 6. Tổng của 50 với số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là: 

A. 60                                     B. 70                              C. 80                                      D. 90 

Câu 7. Nối các phép tính ở quả và lá có cùng kết quả: 
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II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

45 + 34                             20  +  67                                  86 – 32                               56 – 25 
Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 
 
 
Bài 3. Trong rạp chiếu phim, hàng ghế đầu có số người là số tròn chục liền sau 20. Hàng ghế thứ 
hai ít hơn hàng ghế đầu 1 chục người. Hỏi hàng ghế thứ hai có bao nhiêu người? 
Bài 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là bao nhiêu? 
Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+ 12 
….  45 ….

 + 3 
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ĐỀ SỐ 2 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Số liền sau số 79 là: 

A. 78                                  B. 80                                  C. 81                                  D. 82 

Câu 2. 62 là tổng của cặp số nào sau đây? 

 
A. 10 và 32                        B. 20 và 32                      C. 10 và 52                         D. 32 và 52 

Câu 3. Một đàn gà có tất cả 65 con gà, trong đó có 31 con gà trống. Hỏi đàn gà đó có  bao nhiêu 

con gà mái? 

A. 34 con                           B. 32 con                           C. 31 con                            D. 30 con 

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn nhất? 

A. 43 + 16                         B. 35 + 52                        C. 16 + 63                           D. 51 + 20     

Câu 5. Cho phép tính: 85 – 22 = 63. 

Trong các câu dưới đây, câu nào sai? 

A. 85 là số bị trừ               B. 22 là số trừ                  C.  63 là số trừ                    D. 85 – 22 là hiệu 
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Câu 6. Biết một gang tay của Lan dài khoảng 1dm. Bạn Lan đã đo các đồ vật và viết lại kết quả 
như sau: 
- Hộp bánh quy dài khoảng 4 gang tay   - Chiếc thớt gỗ dài khoảng 5 gang tay 
- Thước kẻ nhựa dài 20cm     - Bàn học dài khoảng 9dm 
Hỏi đồ vật nào dài nhất? 
A. Hộp bánh quy           B. Chiếc thớt gỗ       C. Thước kẻ   D. Bàn học  
Câu 7. Nối theo cách của ong vàng: 

 

 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

24 +  35                61 + 27                  84 – 12                67 – 50 

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

                         ……..cm = 7dm  +  2dm. 

                         ………cm = 3dm  + 41cm.  

                         ………cm = 9dm  – 4dm. 

Bài 3. Lớp Hoa có 31 bạn nữ. Số bạn nam bằng số liền trước của số 29. Hỏi lớp bạn Hoa có bao 

nhiêu bạn học sinh nam và nữ? 

Bài 4. Tìm tổng của các số tự nhiên từ 0 đến 9. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 3 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Số liền trước số 15 là số nào? 
A. 12                                B. 16                                    C. 14                                   D. 10 
Câu 2. Tìm số tiếp theo của dãy số sau: 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;….. 
A. 18                                B. 19                                    C. 20                                   D. 21 
Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Tổng của 41 và 37 là …………. 
Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả lớn hơn 13? 
A. 8 + 4                            B. 11 – 7                             C. 6 + 5                                D. 8 + 6 
Câu 5. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 35 ; 71 ; 47 ; 24. 
A. 71 ; 47 ; 24 ; 35                                                       B. 24 ; 35 ; 47 ;  71 
C. 71 ; 47 ; 35 ; 24                                                       D. 47 ; 71; 35 ; 24 
Câu 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2dm + 4dm = …………cm là 
A. 50                                B. 60                                      C. 70                                  D. 80 

Câu 7. Trường Ly phát động phong trào quyên góp vở tặng cho các bạn vùng khó khăn. Tâm 
quyên góp được 13 quyển vở, Thảo quyên góp được ít hơn Tâm 4 quyển vở. Hỏi Thảo quyên góp 
được bao nhiêu quyển vở? 

A. 6 quyển vở                  B. 7 quyển vở                       C. 8 quyển vở                   D. 9 quyển vở 

Câu 8. Quan sát hình vẽ sau và cho biết số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi lần lượt từ trên xuống 
dưới là: 

 
A. 6 và 7                           B. 6 và 5                               C. 7 và 6                            D. 8 và 5 



GIẢI PHÁP HỌC ONLINE HIỆU QUẢ www.onthi123.vn 

 

Hotline: 1900633551      8 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Tính nhẩm: 

8 + 2 + 5 =……….                    4 + 9 + 6 = ……….              13 – 3 – 4 =……..                   16 – 8 – 6 = ………. 

9 + 1 + 7 = ………                    2 + 6 + 8 = ……….              15 – 8 – 5 =……..                    11 – 1 – 5 = ……… 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

34 + 25                              31  +  67                          87 –  30                       65 – 32 

Bài 3. Nhà Ly có 3 chục con gà, mẹ mua thêm 4 đôi gà, sau đó mẹ biếu bà 2 đôi gà. Hỏi nhà Ly 

còn lại bao nhiêu con gà? 

Bài 4. Tổng của 50 với số liền sau số lớn nhất có một chữ số là bao nhiêu? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 4 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Số 75 được đọc là: 

A. Bảy mươi năm              B. Bảy mươi lăm                   C. Năm mươi bảy               D. Bảy mười lăm 

Câu 2. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100                                B. 98                                      C. 99                                    D. 90 

Câu 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 72 ; 86 ; 37 ; 98 ; 29. 

A. 29 ; 37 ; 72 ; 86 ; 98 

B. 98 ; 37 ; 72 ; 29 ; 86 

C. 98 ; 86 ; 72 ; 37 ; 29 

D. 72 ; 37 ; 29 ; 98 ; 86 

Câu 4. Số liền sau của số tròn chục bé nhất có 2 chữ số là: 

A. 10                                  B. 11                                      C. 12                                  D. 13 

Câu 5. Cho hai số có cùng chữ số hàng chục. Chữ số hàng đơn vị hơn (kém) nhau 7 đơn vị. Hỏi hai 
số đó hơn (kém) nhau bao nhiêu đơn vị? 

A. 7                                    B. 8                                        C. 10                                   D. 12                   

Câu 6. Tìm số hạng thứ hai, biết rằng số hạng thứ nhất bằng 35 và tổng bằng 58. 

A. 21                                   B. 22                                    C. 23                                    D. 24  

Câu 7. Điền dấu “>, <, =” thích hợp vào chỗ trống: 

88 – 65 + 21                   23 + 45 – 17 

A. <                                      B.  >                                      C. =  

Câu 8. Hoa gấp được một số ngôi sao, Minh cho Hoa thêm 15 ngôi sao nữa thì số ngôi sao của 
Hoa là số liền sau số 36. Hỏi lúc đầu Hoa gấp được bao nhiêu ngôi sao? 

A. 22 ngôi sao                    B. 23 ngôi sao                      C. 24 ngôi sao                  D. 25 ngôi sao 
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II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

27 + 51                   10 + 29                        56 – 25                     84 – 32 

Bài 2. Quan sát hình vẽ sau: 

 

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của …………… quả chanh. 

b) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của …………… quả dâu. 

Bài 3. Cái bàn ăn cao 90cm, cái bàn học thấp hơn cái bàn ăn 20cm. Cái bàn phòng khách thấp hơn 

cái bàn học 10cm. Hỏi cái bàn phòng khách cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài 4. Từ các số 1, 6, 0, 8, lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 5 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Số gồm 9 chục và 3 đơn vị được viết là: …………………....... 

Câu 2. Tìm trên tia số các số lớn hơn 4 và nhỏ hơn 8? 

 

A. 1 ; 2 ; 7                       B. 5 ; 6                                 C. 3 ; 5 ; 6                          D. 5 ; 6 ; 7  

Câu 3. Dấu “>, <, =” thích hợp điền vào chỗ trống là: 

9 + 6 – 8              15 – 7 + 6 

A. >                                 B. <                                      C. =                                    D. Không có đáp án 

Câu 4. Ghép hai trong bốn thẻ có chứa các chữ số: 3 ; 9; 0 ; 4 được tất cả bao nhiêu số có hai chữ 

số?  

A. 9 số                            B. 7 số                                C. 10 số                             D. 12 số 

Câu 5. 92 là tổng của cặp số nào sau đây? 

A. 40 và 32                    B. 42 và 40                        C. 50 và 42                       D. 50 và 32 

Câu 6. Lớp 2A có 45 học sinh, lớp 2B có 35 học sinh. Hỏi lớp 2B có ít hơn lớp 2A bao nhiêu  

học sinh? 

A. 7 học sinh                 B. 8 học sinh                      C. 9 học sinh                     D. 10 học sinh 

Câu 7. Hiệu của hai số 76 và 25 là: 

A. 41                              B. 45                                   C. 49                                  D. 51 
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Câu 8. Số thích hợp để điền vào dấu chấm “?” thứ hai là: 

 

A. 3                               B. 12                                    C. 11                                    D. 15 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính.  

34 + 15                   78 – 56                        12 + 87                         69 – 9 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: 

 

 

 

Bài 3. Trong rổ có 17 quả táo đỏ, 21 quả táo xanh và số quả táo vàng ít hơn tổng số táo của cả 
hai rổ là 15 quả. Hỏi trong rổ có loại táo nào  nhiều nhất? 

Bài 4. Quan sát hình vẽ sau: 

 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 45 + 12  > 58 + 20 

 54 = 20 + 34 

 98 – 36 < 55 + 33 
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ĐỀ SỐ 6 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Số tám mươi lăm được viết là: …………………………. 

Câu 2. Cho các số: 84 ; 66 ; 82 ; 58 ; 48. 

Số lớn nhất là: 

A. 84                             B. 66                                C. 58                                 D. 82 

Câu 3. Hiệu bằng bao nhiêu khi số bị trừ là 58 và số trừ là 25? 

A. 34                             B. 23                                 C. 75                               D. 33      

Câu 4. Nối cột A với cột B để được phép tính đúng. 

 

A. 1 – a ; 2 – b ; 3 – c                                       B. 1 – c ; 2 – b ; 3 – a 

C. 1 – b ; 2 – c ; 3 – a                                      D. 1 – b ; 2 – a ; 3 – c 

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

30  <  21 +             < 32 

A. 9                                B. 10                                 C. 11                                 D. 12 
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Câu 6. Có bao nhiêu thẻ ghi kết quả nhỏ hơn 40? 

 
A. 3 thẻ                            B. 4 thẻ                            C. 5 thẻ                                  D. 6 thẻ 

Câu 7. Sơn có 23 chiếc bút. Mẹ và chị mỗi người cho Sơn 3 chiếc bút. Hỏi Sơn có tất cả bao nhiêu 
chiếc bút? 

A. 28 chiếc bút               B. 29 chiếc bút                C. 30 chiếc bút                     D. 31 chiếc bút 

Câu 8. Thúng thứ nhất có 13 quả cam, thúng thứ hai có 7 quả cam. Hỏi phải lấy từ thúng thứ nhất 
mấy quả cam bỏ sang thúng thứ hai để hai thúng có số cam bằng nhau? 

A. 5 quả cam                   B. 2 quả cam                   C. 3 quả cam                        D. 4 quả cam 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

45 + 32                       61 + 37                    84 – 52                         67 – 41 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

16kg + 3kg – 7kg =.............kg 

20kg + 54kg – 31kg =………kg 

83kg – 76kg + 10kg = ………kg 

42kg + 53kg – 62kg = ……...kg 

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 ki-lô-gam gạo, buổi chiều cửa hàng đó bán ít hơn 

buổi sáng 15 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 4. Tìm tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số 1 ; 2  ; 4. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 7 
CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng  

Câu 1. Số gồm 7 chục và 4 đơn vị được viết là: 

A. 47                                B. 74                                      C. 70                                      D. 40 

Câu 2. Khi không đủ thời gian để đếm hoặc không đếm được vì các vật có số lượng lớn, nếu muốn 
biết số lượng của vật đó ta cần thực hiện: 

A. Đo lường                                B. Ước lượng                           

Câu 3. Số liền trước của lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:  

A. 98                                B. 95                                      C. 96                                     D. 97 

Câu 4. Sắp xếp các phép tính sau có kết quả từ bé đến lớn: 

8 + 4          17 – 7           10 – 2              6 + 9 

A. 10 – 2  ;  17 – 7  ;   8 + 4  ;  6 + 9                               B. 8 + 4  ;   6 + 9   ;   10 – 2  ;  17 – 7   

C. 8 + 4  ;   17 – 7  ;  6 + 9   ;  10 – 2                              D. 17 – 7  ;   6 + 9   ;   8 + 4   ;  10 - 2 

Câu 5. Sợi dây thứ nhất dài 3dm, sợi dây thứ hai dài 25 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng-
ti-mét? 

A. 54cm                            B. 28cm                                  C. 55cm                             D. 48cm  

Câu 6. Có bao nhiêu số tròn chục nhỏ hơn 77? 

A. 5 số                              B. 8 số                                     C. 7 số                               D. 2 số 

Câu 7. Cho hình vẽ sau: 

 
Hình trên có ………. điểm và ………. đoạn thẳng.  
Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 
A. 6 ; 11                          B. 6 ; 12                                    C. 7 ; 12                          D. 8 ; 11 
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Câu 8. Một ngày một người thợ cần may được 15 bộ quần áo. Buổi sáng người thợ đó may được 6 
bộ, buổi chiều  may được 7 bộ. Hỏi người thợ đã đạt chỉ tiêu hay chưa, nếu chưa thì số bộ mà 
người thợ đó cần may thêm là bao nhiêu? 

A. Đã đạt chỉ tiêu. 

B. Chưa đạt chỉ tiêu và cần may thêm 2 bộ quần áo nữa.  

C. Chưa đạt chỉ tiêu và cần may thêm 5 bộ quần áo nữa. 

D. Chưa đạt chỉ tiêu và cần may thêm 1 bộ quần áo nữa. 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. Đặt tính rồi tính 

35 + 62                            79 – 46                            53 + 26                           83 – 42 

Bài 2. Quan sát hình vẽ dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

Cứ 3 cây thẳng hàng ta nhóm thành 1 nhóm.  

Vậy có số nhóm cây thẳng hàng là: ……………… nhóm.  

(khoanh vào các nhóm cây thẳng hàng đó) 

Bài 3.  Năm nay Hùng 8 tuổi, bố hơn Hùng 31 tuổi và nhiều hơn mẹ Hùng 2 tuổi. Hỏi năm nay, mẹ 

Hùng bao nhiêu tuổi? 

Bài 4. Trong một phép trừ có số bị trừ là tổng của số liền trước số lớn nhất có một chữ số với 31; 

số trừ là số lớn nhất có một chữ số. Tìm hiệu của hai số đó. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 8 
CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)  
Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải: 

Số 43 gồm ………….. chục ………….. đơn vị. 

Câu 2.  Số liền sau số lớn nhất có một chữ số là: 

A. 9                                 B. 10                                      C. 11                                    D. 12 

Câu 3. Số bị trừ là 36, hiệu là 23. Vậy số trừ là: 

A. 59                               B. 20                                      C. 13                                    D. 17    

Câu 4. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: 

 

A. 15                              B. 17                                        C. 18                                    D. 19 

Câu 5. Điền dấu “>, <, =” thích hợp chỗ chấm: 

2dm + 6dm ……… 60cm + 20cm 

A. >                                 B. <                                          C. =                                     D. Không có đáp án 

Câu 6. Hình tam giác sau có bao nhiêu điểm và bao nhiêu đoạn thẳng? 

 
A. Có 7 điểm, 15 đoạn thẳng                                       B. Có 6 điểm, 14 đoạn thẳng 

C. Có 8 điểm, 18 đoạn thẳng                                       D. Có 7 điểm, 16 đoạn thẳng 
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Câu 7. Gộp chục cho đủ rồi cộng 10 với số còn lại 

 
Hai số thích hợp để điền vào ô trống là:   
A. 3 và 5                         B. 1 và 4                                 C. 4 và 4                                D. 8 và 0 
Câu 8. Quan sát hình sau 

 

Ước lượng có khoảng mấy chục quả táo và đếm được bao nhiêu quả táo? 

A. Có khoảng 50 quả táo. Đếm được 54 quả táo. 

B. Có khoảng 40 quả táo. Đếm được 52 quả táo. 

C. Có khoảng 50 quả táo. Đếm được 47 quả táo 
D. Có khoảng 40 quả táo. Đếm được 50 quả táo. 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. Đặt tính rồi tính 

56 + 32                             41 + 57                         89 – 24                        72 – 30 
Bài 2. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết: 

 
Có bao nhiêu đường gấp khúc trong hình vẽ trên? Liệt kê các đường gấp khúc đó. Biết mỗi đường 
gấp khúc đó đều gồm 2 đoạn thẳng. 
Bài 3. Cái bàn ăn cao 90cm, cái bàn học thấp hơn cái bàn ăn 20cm. Cái bàn phòng khách thấp hơn 
cái bàn học 10cm. Hỏi cái bàn phòng khách cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 
Bài 4. Từ các số 1, 6, 0, 8, lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60? 
Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ SỐ 9 
CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng  
Câu 1.    Số 91 gồm …….. chục và ………. đơn vị.  
Các số thích hợp điền vào chỗ chấm từ trái qua phải là: 
A. 9 ;  1                              B. 1 ; 9                               C. 9 ; 10                               D. 1 ; 90 
Câu 2. Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là: 
A. 97                                  B. 99                                  C. 100                                  D. 96 
Câu 3.  Dấu ? cần điền lần lượt từ trái sang phải là: 

 
A. 8 ;  25                             B. 9 ; 29                          C. 8 ; 28                                D. 8 ; 18 
Câu 4. Quan sát hình sau 

 
Trong hình trên có: ………điểm. Các điểm đó là: A , B , C , ….., E. 
Số và chữ cái thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 5 ; D                             B. 5 ; E                                C. 6 ; E                                   D. 7 ;  C 
Câu 5. Quan sát hình sau: 
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Ước lượng có khoảng mấy chục con cá và đếm được bao nhiêu con cá? 

A. Có khoảng 4 chục con cá, đếm được 44 con cá 

B. Có khoảng 5 chục con cá, đếm được 50 con cá 

C. Có khoảng 4 chục con cá, đếm được 40 con cá 

D. Có khoảng 5 chục con cá, đếm được 42 con cá 

Câu 6. Một ngày bác nông dân thu được 18 quả trứng vịt. Bác đem bán đi 9 quả và cho bác Hoa  

3 quả. Tính số trứng còn lại của bác nông dân.   

A. 4 quả                               B. 5 quả                                C. 6 quả                               D. 7 quả 

Câu 7. Đường về tổ lâu nhất của con kiến dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

 
A. 12cm                                 B. 5cm                               C. 11cm                                D. 7cm 

Câu 8. Quan sát hình dưới đây: 

 

Em hãy tìm các số bị các loại quả che mất. Biết 3 số ở hàng ngang hay 3 số ở hàng dọc liền nhau 

đều có tổng bằng 12. 

Quả dứa:……… 

Quả dưa:……… 

Quả chanh:…….. 

Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt từ trên xuống dưới là: 

A. 7 ; 2 và 8                       B. 8  ; 2 và 5                         C. 7 ; 8 và 4                         D. 9 ; 2 và 7 
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II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

48 + 31                       69 – 54                        7 + 62                       72 - 42 

Bài 2. Cho hình vẽ sau: 

 

Theo em Rùa đến nhà bạn gần hơn hay Rùa đến nhà bà gần hơn? 

Viết thêm vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Quãng đường từ nhà Rùa đến nhà bà là: ………………cm. 

Quãng đường từ nhà Rùa đến nhà bạn là: ………………cm. 

Vậy Rùa đến nhà …………. gần hơn. ………………….. 

Bài 3. Mai cắt được 19 ngôi sao, Lan cắt được ít hơn Mai 5 ngôi sao nhưng lại nhiều hơn Hồng 6 

ngôi sao. Hỏi Hồng cắt được bao nhiêu ngôi sao? 

Bài 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số có tổng hai chữ số bằng 8? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
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ĐỀ SỐ 1 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C D A D A 
Câu 7. (1 điểm) 

 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

45 + 34                             20  +  67                                86 – 32                               56 – 25 
Lời giải 

45
+

34
79

                                

20
+

67
87

                                       


86

32
54

                                     

56

25
31
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Bài 2. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 
 
 
Lời giải 
Ta có lưu đồ sau: 
 
 
 
 
 
Do đó: Ô trống màu cam cần điền là: 33 (45 – 12 = 33). 
            Ô trống màu xanh cần điền là: 30 (33 – 3 = 30). 
Bài 3. (2 điểm) Trong rạp chiếu phim, hàng ghế đầu có số người là số tròn chục liền sau 20. Hàng 
ghế thứ hai ít hơn hàng ghế đầu 1 chục người. Hỏi hàng ghế thứ hai có bao nhiêu người? 
Lời giải 
Số tròn chục liền sau 20 là 30. 
Vậy hàng ghế đầu có 30 người. 
Một chục người = 10 người. 
Hàng ghế thứ hai có số  người là: 
     30 – 10 = 20 (người). 
        Đáp số: 20 người. 
Bài 4. (0,5 điểm) Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là bao 
nhiêu? 
Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lời giải 
Trả lời: Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: 88. 
(Số lớn nhất có hai chữ số là: 99. 
Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11. 
Vậy hiệu của hai số đó là: 99 – 11 = 88.) 
 
 
 
 
 
 
 

+ 12 
….  45 ….

 + 3 

+ 12 
….  45 …

 + 3 

 45 
- 12  - 3 

33 30 
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ĐỀ SỐ 2 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2023 – 2024 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C A B C D 
Câu 7. (1 điểm) 

 
 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

24 +  35                61 + 27                  84 – 12                 67 – 50 
Lời giải 

               

24

35
59

                   

61

27
88

                         

84

12
72

                     

67

50
17  
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Bài 2. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
                         ……..cm = 7dm  +  2dm. 
                         ………cm = 3dm  + 41cm.  
                         ………cm = 9dm – 4dm. 
Lời giải 
Ta có: 
7dm  +  2dm= 9dm = 90cm 
3dm  + 41cm = 30dm + 41cm = 71cm 
9dm  – 4dm = 5dm = 50cm 
Vậy:  
                         90cm = 7dm  +  2dm. 
                         71cm = 3dm  + 41cm.  
                         50cm = 9dm – 4dm. 
Bài 3. (2 điểm) Lớp Hoa có 31 bạn nữ. Số bạn nam bằng số liền trước của số 29. Hỏi lớp bạn Hoa 
có bao nhiêu bạn học sinh nam và nữ? 
Lời giải 
Số liền trước của số 29 là 28.  

Do đó số học sinh nam là: 28 bạn. 

Vậy lớp bạn Hoa có tất cả số học sinh là:  31 + 28 = 59 (bạn). 

 Đáp số: 59 bạn học sinh. 
Bài 4. (0,5 điểm) Tìm tổng của các số tự nhiên từ 0 đến 9. 
Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lời giải 

Trả lời: Tổng các số tự nhiên từ 0 đến 9 là: 45. 
(Tổng của các số tự nhiên từ 0 đến 9 là:  

   0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

= 0 + (1+ 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5  

= 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45) 
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ĐỀ SỐ 3 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B 78 D C B D A 
 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm) Tính nhẩm 

8 + 2 + 5 =……….                    4 + 9 + 6 = ……….              13 – 3 – 4 =……..                   16 – 8 – 6 = ………. 

9 + 1 + 7 = ………                    2 + 6 + 8 = ……….              15 – 8 – 5 =……..                    11 – 1 – 5 = ……… 

Lời giải 

8 + 2 + 5 = 15                    4 + 9 + 6 = 19                   13 – 3 – 4 = 6                     16 – 8 – 6 = 2 

9 + 1 + 7 =  17                   2 + 6 + 8 = 16                  15 – 8 – 5 = 2                     11 – 1 – 5 = 5 

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

34 + 25                              31  +  67                          87 –  30                       65 – 32 

Lời giải 

                    

34

25
59

                                 


31

67
98

                              


87

30
57

                             

65

32
33

 

Bài 3. (2 điểm) Nhà Ly có 3 chục con gà, mẹ mua thêm 4 đôi gà, sau đó mẹ biếu bà 2 đôi gà. Hỏi 

nhà Ly còn lại bao nhiêu con gà? 

Lời giải 

Ta có: 3 chục con gà = 30 con gà 

4 đôi gà = 8 con gà 

2 đôi gà = 4 con gà 

Nhà Ly còn lại số con gà là:  30 + 8 – 4 = 34 (con  gà). 

Đáp số: 34 con gà. 
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Bài 4. (0,5 điểm) Tổng của 50 với số liền sau số lớn nhất có một chữ số là bao nhiêu? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lời giải 

Trả lời: Tổng của 50 với số liền sau số lớn nhất có một chữ số là: 60. 

(Số lớn nhất có một chữ số là 9. 

Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là 10. 

Tổng của 50 với số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là:  50 + 10 = 60.)  
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ĐỀ SỐ 4 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D C B A C A A 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

27 + 51                   10 + 29                        56 – 25                     84 – 32 

Lời  giải

                

 

                        

27
51
78


                        

10
29
39


                            

56
25
31


                        

84
32
52


 

Bài 2. (1,5 điểm) Quan sát hình vẽ sau: 

 

 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của …………… quả chanh. 

b) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của …………… quả dâu. 

Lời giải 

a) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của 3 quả chanh. 
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b) Cân nặng của 1 quả táo bằng cân nặng của 9 quả dâu. 

(Quan sát hình vẽ ta thấy: 

1 quả chanh có cân nặng bằng cân nặng của 3 quả dâu. Do đó 3 quả chanh có cân nặng bằng cân 
nặng của: 3 + 3 + 3 = 9 (quả dâu). 

Mà: 1 quả táo có cân nặng bằng 3 quả chanh. 

Do đó: 1 quả táo có cân nặng bằng cân nặng của 9 quả dâu.) 

Bài 3. (2 điểm) Cái bàn ăn cao 90cm, cái bàn học thấp hơn cái bàn ăn 20cm. Cái bàn phòng khách 
thấp hơn cái bàn học 10cm. Hỏi cái bàn phòng khách cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Lời giải 

Cái bàn học cao số xăng-ti-mét là: 90 – 20 = 70 (cm). 

Cái bàn phòng khách cao số xăng-ti-mét là: 70 – 10 = 60 (cm). 

Đáp số: 60cm. 

Bài 4. (0,5 điểm) Từ các số 1, 6, 0, 8, lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lời giải 

Trả lời: Lập được tất cả 5 số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 từ các chữ số 1; 0 ; 6 ; 8. 

(Các số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 lập được từ các chữ số 1; 0; 6 ; 8 phải có chữ số hàng 
chục là 6 hoặc 8: 

- Chữ số hàng chục là 6: Lập được 2 số: 61 ; 68. 
- Chữ số hàng chục là 8: Lập được 3 số: 80 ; 81 ; 86. 

Vậy lập được 5 số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 từ các chữ số 1; 0 ; 6 ; 8 là:  

61 ; 68 ; 80 ; 81 ; 86.) 
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ĐỀ SỐ 5 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 93 D B A C D D C 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính  

34 + 15                   78 – 56                        12 + 87                         69 – 9 

Lời giải 

                       

34
15
49


                        

78
56
22


                           

12
87
99


                             

69
9

60


 

Bài 2. (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: 

 

 

 

Lời giải 

Ta có: 

 45 + 12 = 57 ;          58 + 20 = 78 

     Vì 57 < 78 nên 45 + 12  < 58 + 20. Do đó điền: S 

 20 + 34 = 54 
Vì 54 = 54, do đó điền: Đ 

 98 – 36 = 62  ;         55 + 33 = 88 

     Vì 62 < 88 nên 98 – 36 < 55 + 33. Do đó điền: Đ 

 45 + 12  > 58 + 20 

 54 = 20 + 34 

 98 – 36 < 55 + 33 
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Bài 3. (2 điểm) Trong rổ có 17 quả táo đỏ, 21 quả táo xanh và số quả táo vàng ít hơn tổng số táo 

của cả hai rổ là 15 quả. Hỏi trong rổ có loại táo nào nhiều nhất? 

Lời giải 

Tổng số quả táo đỏ và táo xanh là: 17 + 21 = 38 (quả). 

Số táo vàng có trong rổ là: 38 – 15 = 23 (quả). 

Ta có: 17 < 21 < 23 nên trong rổ có loại táo vàng nhiều nhất. 

Vậy trong rổ có loại táo vàng nhiều nhất. 

Bài 4. (0,5 điểm) Quan sát hình vẽ sau: 

 
Tính số hình tròn cần điền vào dấu “?”. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lời giải 

Trả lời: Số hình tròn cần điền vào dấu “?” là: 10 hình. 

(Quan sát chiếc cân thứ hai ta có: 

2 hình tam giác = 2 hình vuông + 1 hình tam giác 

Do đó: 1 hình tam giác = 2 hình vuông 

Quan sát chiếc cân thứ nhất ta có: 

1 hình tam giác = 3 hình tròn + 1 hình vuông 

Vì vậy: 1 hình tam giác = 2 hình vuông = 3 hình tròn + 1 hình vuông 

Do đó: 1 hình vuông = 3 hình tròn 

1 hình tam giác = 2 hình vuông = 6 hình tròn 

Như vậy: 1 hình tam giác + 1 hình tròn + 1 hình vuông  

 = 6 hình tròn + 1 hình tròn + 3 hình tròn = 10 hình tròn 

Vậy có 10 hình tròn cần điền vào dấu ?) 
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ĐỀ SỐ 6 
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 85 A D C B A B C 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính              

45 + 32                       61 + 37                    84 – 52                         67 – 41 

 

Lời  giải

                

 

45
+

32
77

                               


61

37
98

                            


84

52
32

                                


67

41
26

 

Bài 2. (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

16kg + 3kg – 7kg =............. kg       

20kg + 54kg – 31kg =……… kg        

83kg – 76kg + 10kg = ……… kg      

42kg + 53kg – 62kg = ……... kg      

Lời  giải

                

 

16kg + 3kg – 7kg = 12kg       

20kg + 54kg – 31 kg = 43kg        

83kg – 76kg + 10kg = 17kg      

42kg + 53kg – 62kg = 33kg      
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Bài 3. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 ki-lô-gam gạo, buổi chiều cửa hàng đó bán 

ít hơn buổi sáng 15 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam 

gạo? 

Lời  giải 

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là: 

48 – 15 = 33 (kg). 

Đáp số: 33kg gạo. 

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số:  

1 ; 2 ; 4. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lời giải 

Trả lời: Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số: 1 ; 2  ; 4 là: 55. 

(Các số có hai chữ số được lập từ 3 số: 1 ; 2 ; 4: 

- Có chữ số hàng chục là 1: 11 ; 12 ; 14 

- Có chữ số hàng chục là 2: 21 ; 22 ; 24 

- Có chữ số hàng chục là 4: 41 ; 42 ; 44 

Quan sát các số trên ta thấy: 

- Số bé nhất là: 11 

- Số lớn nhất là: 44 

Tổng của hai số đó là: 11 + 44 = 55.)    
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ĐỀ SỐ 7 
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG  TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B D A C C A B 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

35 + 62                            79 – 46                            53 + 26                           83 – 42 

Lời  giải

                

 

                   

35
+

62
97

                                

79

46
33


                                  

53

26
79


                              

83

42
41


 

Bài 2. (1,5 điểm) Quan sát hình vẽ dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

Cứ 3 cây thẳng hàng ta nhóm thành 1 nhóm.  

Vậy có số nhóm cây thẳng hàng là: ……………… nhóm.  

(khoanh vào các nhóm cây thẳng hàng đó) 
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Lời giải 

Có 3 nhóm 3 cây thẳng hàng với nhau là: 

 
Bài 3. (2 điểm) Năm nay Hùng 8 tuổi, bố hơn Hùng 31 tuổi và nhiều hơn mẹ Hùng 2 tuổi. Hỏi 
năm nay, mẹ Hùng bao nhiêu tuổi? 
Lời giải:  
Tuổi của bố Hùng là: 8 + 31 = 39 (tuổi). 
Tuổi của mẹ Hùng là: 39 –2 = 37 (tuổi). 

Đáp số: 37 tuổi. 
  
Bài 4. (0,5 điểm) Trong một phép trừ có số bị trừ là tổng của số liền trước số lớn nhất có một chữ 
số với 31; số trừ là số lớn nhất có một chữ số. Tìm hiệu của hai số đó. 
Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lời giải 
Trả lời: Hiệu của hai số đó là: 30. 
(Số lớn nhất có một chữ số là: 9. 
Do đó, số trừ là: 9. 
Tổng của số liền trước số lớn nhất có một chữ số với 31 là: 8 + 31= 39. 
Do đó, số bị trừ là: 39. 
Hiệu hai số đó là: 39 – 9 = 30.) 
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ĐỀ SỐ 8 
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG  TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 4 ; 3 B C D C D A A 
 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

56 + 32                             41 + 57                         89 – 24                        72 – 30 

Lời giải: 

56

32
88


                              

41

57
98


                             

89

24
65


                          

72

30
42


 

Bài 2. (1,5 điểm) Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết: 

 

Có bao nhiêu đường gấp khúc trong hình vẽ trên? Liệt kê các đường gấp khúc đó. Biết mỗi đường 

gấp khúc đó đều gồm 2 đoạn thẳng. 

Lời giải: 

Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng được tạo bởi 3 điểm liên tiếp. 

Trong hình vẽ trên có 10 đường gấp khúc là:  

GAB ; ABC ; BCD ; CDE ; DEG ; EGA ; AGC ; BCG ; ECG ; DCG. 
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Bài 3. (2 điểm) Cái bàn ăn cao 90cm, cái bàn học thấp hơn cái bàn ăn 20cm. Cái bàn phòng khách 

thấp hơn cái bàn học 10cm. Hỏi cái bàn phòng khách cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Lời giải: 

Cái bàn học cao số xăng-ti-mét là: 90 – 20 = 70 (cm). 

Cái bàn phòng khách cao số xăng-ti-mét là: 70 – 10 = 60 (cm). 

Đáp số: 60cm. 

Bài 4. (0,5 điểm) Từ các số 1, 6, 0, 8, lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60? 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lời giải: 

Trả lời: Lập được số các số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 là: 5 số. 

(Các số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 được viết từ bốn số 1, 6, 0, 8 phải có chữ số hàng chục 

là 6 hoặc 8: 

- Chữ số hàng chục là 6: Lập được 2 số: 61 ; 68. 

- Chữ số hàng chục là 8: Lập được 3 số: 81 ; 86 ; 80. 

Vậy lập được 5 số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 60 từ các số đã cho là: 61 ; 68 ; 81 ; 86 ; 80.) 
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ĐỀ SỐ 9   
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG  TẠO 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán lớp 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C C A A C C A 
 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

48 + 31                         69 – 54                        7 + 62                       72 – 42 
Lời giải: 

                    

48

31
79


                             

69

54
15


                            

7

62
69


                            

72

42
30


 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình vẽ sau: 

 
Theo em Rùa đến nhà bạn gần hơn hay Rùa đến nhà bà gần hơn? 
Viết thêm vào chỗ chấm cho thích hợp: 
Quãng đường từ nhà Rùa đến nhà bà dài là: ………………cm. 
Quãng đường từ nhà Rùa đến nhà bạn dài là: ………………cm. 
Vậy Rùa đến nhà …………. gần hơn.  
Lời giải: 
Quãng đường Rùa đi đến nhà bà dài: 2 + 4 + 2 = 8 (cm). 
Quãng đường Rùa đi đến nhà bạn dài: 7 + 3 = 10 (cm). 
Ta thấy: 8 < 10 hay 8cm < 10cm. 
Vậy Rùa đến nhà bà gần hơn. 
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Bài 3. (2 điểm) Mai cắt được 19 ngôi sao, Lan cắt được ít hơn Mai 5 ngôi sao nhưng lại nhiều hơn 

Hồng 6 ngôi sao. Hỏi Hồng cắt được bao nhiêu ngôi sao? 

Lời giải: 

Lan cắt được số ngôi sao là: 19 – 5 = 14 (ngôi sao). 

Hồng cắt được số ngôi sao là: 14 – 6 = 8 (ngôi sao). 

Đáp số: 8 ngôi sao. 

Bài 4. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số có tổng hai chữ số bằng 8. 

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lời giải: 

Trả lời: Có 8 số tự nhiên có 2 chữ số có tổng hai chữ số bằng 8. 

(Ta có: 8 = 0 + 8 = 1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 

Vậy ta viết được các số là: 80; 17; 71; 26; 62; 35; 53; 44.) 

 
 
 
 
 
 
 


